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TT Lớp học Học phần Giảng viên Thời gian 
Phòng 

học 

Kết quả  

theo dõi 

Thông báo: Các học viên chú ý theo dõi lịch học tập hàng tuần trên: http://sdh.vimaru.edu.vn/; 

https://www.facebook.com/sdh.vmu; Zalo (0783.167.632). Trân trọng! 

      Đề nghị các Giảng viên và học viên nghiêm túc thực hiện các quy định về phòng chống Covid-19 của Bộ Y tế và Nhà trường. 

Các học viên không phải điểm danh vân tay và được Giảng viên điểm danh trên lớp. 

Trân trọng! 

1.  

Lớp 1:  

QLKT 2020-2 lớp 1 

QLKT 2020-2 lớp 2 

QLTC 2020-2  

Triết học Mạc Văn Nam 

 

      Cả ngày CN 301 A6  

2.  

Lớp 2: QLVT, 

BĐATHH, CNTT, 

KTBT, KTĐT-VT, 

KTTT, QLDA, QLHH 

khóa 2020 đợt 2 

Triết học Bùi Quốc Hưng 

 

Cả ngày CN 302 A6  

3.  QLKT 2020-2 lớp 3 Triết học Quách Thị Hà Cả ngày T7 204 A6  

4.  QLKT 2019-1 lớp 1 Kinh tế phát triển Nguyễn Văn Sơn Cả ngày T7, CN 303 A6  

5.  QLKT 2019-2 lớp 1 
Quản trị chiến lược  

Phương pháp nghiên cứu khoa học 

Mai Khắc Thành 

Nguyễn Hồng Vân 

Cả ngày T7 

Cả ngày CN 
305 A6  

6.  QLKT 2019-2 lớp 2 Quản lý công Đặng Công Xưởng Cả ngày T7 301 A6  

7.  QLKT 2020-1 lớp 1 
Kinh tế học 

Quản lý Nhà nước về kinh tế  

Nguyễn Hồng Vân 

Đặng Công Xưởng 

Chiều T7 

Cả ngày CN 
306 A6  

           

        TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÀNG HẢI VIỆT NAM 

                   VIỆN ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC 

                                

                                     KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY VÀ HỌC TẬP 
                               Từ ngày: 30/11 đến 06/12 năm 2020 (Tuần 48 năm 2020) 

 

http://sdh.vimaru.edu.vn/
https://www.facebook.com/sdh.vmu
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8.  QLKT 2020-1 lớp 2 

Thi: Quản tri công ty 

Thi: Quản lý nguồn nhân lực 

Thi: Logistic 

Thi: Quản lý nhà nước về kinh tế 

Nguyễn Văn Sơn 

Mai Khắc Thành 

Nguyễn Minh Đức 

Đặng công Xưởng 

08h00 sáng CN 

09h30 sáng CN 

14h00 chiều CN 

15h30 chiều CN 

209 A6  

9.  
TĐH 2018-2 

TĐH 2019-1 
Thi: Các bộ biến đổi bán dẫn công suất Đặng Hồng Hải 08h00 sáng T7 209 A6  

10.  TĐH 2020-1 Các bộ biến đổi bán dẫn công suất Đặng Hồng Hải Cả ngày CN 802 A6  

11.  
KTMT 2019-2 

KTMT 2020-1 
Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả Trần Hồng Hà Chiều T7   202 A6  

12.  
CNTT 2019-1 

CNTT 2019-2 

CNTT 2020-1 

Quản trị dự án CNTT Nguyễn Trung Đức Cả ngày T7 302 A6  

13.  
KTBT 2019-2 

KTBT 2020-1 
Kỹ thuật bảo trì tàu thủy Trương Văn Đạo Cả ngày T7 207 A6  

14.  
QLHH 2019-1 

QLHH 2019-2 

QLHH 2020-1 

An toàn hàng hải Nguyễn Thái Dương Cả ngày CN 204 A6  

15.  
KTXD 2019-1 

KTXD 2019-2 

KTXD 2020-1 
Kết cấu nhà nhiều tầng bằng BTCT Đoàn Văn Duẩn Cả ngày T7 208 A6  

16.  
KTTT 2018-2 

KTTT 2019-1 

KTTT 2019-2 

CAD/CAE trong thiết kế đóng tàu 

Lý thuyết tối ưu trong đóng tàu 
Đỗ Quang Khải Cả ngày T7, CN  205 A6  

17.  KTTT 2017-2 
Thi: Lý thuyết tối ưu trong đóng tàu 

Thi: CFD trong đóng tàu 
Đỗ Quang Khải 

08h00 sáng T7 

09h30 sáng T7 
209 A6  

18.  KTĐT 2019-2 Mạng thế hệ mới Phạm Việt Hưng Cả ngày T7, CN 806 A6  
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19.  QLKT 2019-1 lớp 3 Phân tích hoạt động kinh tế Nguyễn Thị Thúy Hồng Cả ngày T7, CN   

20.  QLKT 2019-2 lớp 3 Phân tích hoạt động kinh tế Nguyễn Thị Thúy Hồng Cả ngày T7, CN   

21.  QLKT 2019-2 lớp 4 Logistic Nguyễn Minh Đức Cả ngày T7, CN   

22.  QLKT 2020-1 lớp 3 Quản trị tài chính Vũ Trụ Phi Cả ngày T7, CN   

23.  QLKT 2020-1 lớp 4 Phân tích chính sách KTXH  Đào Văn Thi Cả ngày T7, CN   

24.  QLHH 2020-1 lớp 2 Khoa học quản lý và QLHH Nguyễn Cảnh Sơn Cả ngày T7, CN   

25.  QLHH 2020-2 lớp 2 Công nghệ hàng hải Phạm Kỳ Quang Cả ngày T7, CN   

26.  QLDA 2020-2 lớp 2 Vật liệu mới trong XDDD và CN Nguyễn Phan Anh Cả ngày T7, CN   

27.  QLKT 2020-2 lớp 4 Triết học Ngô Văn Thảo Cả ngày T7, CN   

28.  QLKT 2020-2 lớp 6 Marketing Hoàng Chí Cương Cả ngày T7, CN   

29.  NCS – KHHH 2020 Tiểu luận Tổng quan  08h30 sáng T7 202 A6  

30.  
NCS - Tổ chức và quản 

lý vận tải 2020  
Tài chính vận tải biển Đỗ Thị Mai Thơm Cả ngày T4 205 A6 

 
 

          Lịch trực lãnh đạo: Viện trưởng Nguyễn Kim Phương - T7, Phó Viện trưởng Nguyễn Văn Sơn - CN 

          Lịch trực chuyên viên: Trần Minh Tuấn - T7, Đỗ Tất Mạnh - CN. 

                               Cán bộ phụ trách                                                                                                                                  Viện trưởng                       

                                          

                                       (Đã ký)                                                                                                                                                (Đã ký)  

 

                    Trần Minh Tuấn                                                                                                                      PGS.TS. Nguyễn Kim Phương  

       


